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QUY CHUẨN QUỐC GIA



1. Tên QCVN: Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất trồng trọt

2. Cơ quan đề nghị
Tên cơ quan:  Cục Trồng trọt
Địa chỉ:           Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại:      043.7347.461  Fax: 043.7344.967
   
Tên cơ quan chủ quản:  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn trong và ngoài nước, lý do và mục đích xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

3.1. Tình hình trong nước

Theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (ATTP), Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý ATTP theo chuỗi đối với 19 nhóm mặt hàng nông sản thực phẩm. Trong đó có nhiều mặt hàng thực phẩm có nguồn gốc thực vật, bao gồm sản phẩm cây trồng như rau, quả tươi. Quan trọng hơn, Luật ATTP (Điều 19, Điều 23) giao Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định cụ thể về điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất (CSSX) thực phẩm nói chung, thực phẩm tươi sống nói riêng thuộc phạm vị quản lý được phân công.

Thực hiện Luật ATTP, trong lĩnh vực trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành:

· Thông tư số 07/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành QCVN 01-132:2013 về điều kiện bảo đảm ATTP đối với rau, quả, chè búp tươi trong quá trình sản xuất, sơ chế (QCVN 01-132); 

· Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định việc kiểm tra CSSX, kinh doanh VTNN và kiểm tra, chứng nhận CSSX, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP (Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT);

· Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

Cục Trồng trọt cũng đã xây dựng, trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố một số tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) liên quan đến sản xuất sản phẩm trồng trọt như: 

· TCVN 9016:2011 Rau tươi - Phương pháp lấy mẫu trên ruộng sản xuất; 

· TCVN 9017:2011 Quả tươi – Phương pháp lấy mẫu trên vườn sản xuất; 

· TCVN 11892-1:2017 Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) – Phần 1: Trồng trọt.

Ngoài ra, trong kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn năm 2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao cho Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản xây dựng:

· QCVN về điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản;

QCVN về chương trình bảo đảm chất lượng và ATTP theo nguyên tắc HACCP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.


3.2. Tình hình ngoài nước

Trong khu vực và trên thế giới, một số tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt, hướng dẫn kiểm soát hoặc quy định về ATTP đã được xây dựng và ban hành, trong đó yêu cầu về bảo đảm ATTP là một trong những nội dung trọng tâm:

· ASEANGAP - Quy trình thực hành nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi trong khu vực ASEAN.

· JGAP (2010) - Control Point and Compliance Criteria Fruits and Vegetables in Japan.

· GLOBALG.A.P - General Regulations, Part 1 General requirements, Part 2 Quality Management System Rules; Integrated Farm Assurance, All Farm Base - Crops base- Combinable crops, Fruit and Vegetables, Tea (Version 4.0, Version 5.0).

· Codex Alimentarius Recommended General Principles Of Food Hygiene CAC/RCP 1-1969 (Adopted 1969; Amendment 1999; Revisions 1997 and 2003).

· Codex Alimentarius Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP) System And Guidelines For Its Application. Annex of CAC/RCP v3-1997. 

· Bộ nguyên tắc 4C, (Phiên bản V 2.0).

· Bộ nguyên tắc UTZ certified good inside cho cà phê (Phiên bản 1.2).


4. Lý do và mục đích xây dựng QCVN

Sau 5 năm triển khai, việc áp dụng QCVN 01-132 trong quản lý điều kiện bảo đảm ATTP lĩnh vực sản xuất rau, quả, chè đã thể hiện một số điểm thuận lợi và bất cập sau đây:

Thuận lợi: Sau khi được ban hành thì các yêu cầu kỹ thuật của QCVN 01-132 đã được thể hiện trong các Biểu mẫu BB 2.17 và BB 2.18 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT để kiểm tra, phân loại CSSX, sơ chế rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm ATTP. Đây là những căn cứ quan trọng và là công cụ thuận lợi để các cơ quan thẩm quyền ở trung ương và Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đánh giá, xếp loại và và cấp Giấy chứng nhận (GCN) CSSX, sơ chế rau, quả, chè đủ điều kiện ATTP trong những năm qua. Tính đến 2015, theo báo cáo của 37 Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan quản lý chuyên ngành đã cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 4.128 CSSX, sơ chế trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Riêng đối với rau tươi, đã có 52 Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 651 CSSX, sơ chế với diện tích 7.213 ha (Cục Trồng trọt, 2015).

Bất cập: Quy chuẩn được ban hành khá lâu nhưng chưa có có CSSX, sơ chế rau, quả, chè nào thực hiện việc đánh giá hợp quy và công bố hợp quy. Một trong những nguyên nhân là quy định về nội dung này trong QCVN chưa gắn kết chặt chẽ với các văn bản pháp quy có tính ràng buộc khác có liên quan trong lĩnh vực ATTP của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Khi QCVN này đã ban hành thì những văn bản hướng dẫn bảo đảm ATTP không hướng đến việc đánh giá và chứng nhận hợp quy mà chỉ tập trung vào việc đánh giá và cấp GCN đủ điều kiện ATTP theo Luật ATTP. Ngoài ra, QCVN 01-132 còn có thêm một số bất cập khác:

- Phạm vi chưa được áp dụng cho các sản phẩm cây trồng khác ngoài rau, quả, chè búp tươi gây khó khăn trong quá trình kiểm tra, giám sát các điều kiện bảo đảm ATTP đối với CSSX ngoài phạm vi. Ngoài rau, quả, chè, các sản phẩm cây trồng như hồ tiêu, cà phê, hạt điều, lúa gạo … là những sản phẩm chủ lực trong sản xuất và xuất khẩu nông sản nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất ATTP, ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng trong nước và thị trường xuất khẩu. Do vậy, việc mở rộng đối tượng của quy chuẩn là cần thiết.

- Nội dung một số yêu cầu kỹ thuật quy định tại QCVN đã lỗi thời, chưa cập nhật với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (quy định về ngưỡng giới hạn tối đa cho phép của kim loại nặng (KLN) trong đất; quy định về ngưỡng tối đa cho phép của KLN và các chỉ tiêu khác trong nước dùng cho tưới tiêu...).

- Nội dung quy định đối với cơ sở sơ chế (CSSC) rau, quả tươi quá chi tiết đối với một CSSC gắn liền với sản xuất nhưng lại không đầy đủ đối với một số CSSC độc lập, có quy mô lớn. Thực tế những hoạt động sơ chế này chỉ gắn với hoạt động sản xuất nên cần thiết gom lại thành công đoạn thu hoạch. 

Việc xây dựng QCVN này là cần thiết để khắc phục những bất cập trên đây và phù hợp với xu hướng quản lý ATTP theo chuỗi của Bộ Nông nghiệp và PTNT hiện nay. Trong đó, QCVN này sẽ tập trung quy định việc bảo đảm ATTP trong công đoạn sản xuất; các QCVN do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (nêu trên) sẽ tập trung vào công đoạn sơ chế, chế biến. 

- Căn cứ  về nội dung quản lý nhà nước có liên quan: 

+ Luật ATTP và Nghị định quy định chi tiết thi hành;

+ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Nghị định hướng dẫn thi hành;

+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định hướng dẫn thi hành;

5. Quá trình xây dựng QCVN

Dự án xây dựng quy chuẩn quốc gia “Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất trồng trọt” được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao kế hoạch thực hiện năm 2018-2019. 
Sau khi phê duyệt đề cương, Ban soạn thảo  đã tiến hành thu thập tài liệu, và xây dựng dự thảo trên cơ sở nội dung của QCVN 01-132:2013 và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bao gồm cả cơ sở sản xuất nhỏ lẻ) quy định trong Luật An toàn thực phẩm, có tham khảo một số nội dung trong TCVN 11892-1:2017 Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP)-Phần 1: Trồng trọt, các tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt của khu vực, quốc tế và các quy định về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường hiện nay của Việt Nam.

Ban biên soạn đã tiến hành khảo sát sự phù hợp của dự thảo quy chuẩn tại một số cơ sở sản xuất trồng trọt nhỏ lẻ, doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Lâm Đồng và Sơn la. Sau khi khảo sát dự thảo đã được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế.
Điểm mới của quy chuẩn quốc gia “Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất trồng trọt” là:

- Phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn qui định các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất sản phẩm trồng trọt dùng làm thực phẩm. Không chỉ là rau, quả, chè búp tươi như quy định tại QCVN 01-132:2013.
- Đối tượng áp dụng: cho các cơ sở sản xuất sản phẩm trồng trọt dùng làm thực phẩm tại Việt Nam (không trừ cơ sở nhỏ lẻ) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
- Phần quy định kỹ thuật: có chia thành 02 đối tượng, đó là cơ sở thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Các quy định kỹ thuật được quy định cụ thể và bỏ những nội dung không phù hợp với thực tế sau một thời gian áp dụng QCVN 01-132:2013.
6. Nội dung chính của QCVN gồm:
1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong đối với cơ sở sản xuất sản phẩm trồng trọt dùng làm thực phẩm.
1.2. Đối tượng áp dụng

1.2.1. Quy chuẩn này áp dụng cho cơ sở sản xuất sản phẩm trồng trọt dùng làm thực phẩm và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.4. Tài liệu viện dẫn

2. QUY ĐỊNH  KỸ THUẬT

2.1. Đối với cơ sở sản xuất thuộc đối tượng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
2.1.1. Điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất và nhân lực 

· Địa điểm sản xuất

· Đất canh tác và giá thể

· Nước tưới
· Nơi chứa đựng và bảo quản vật tư
· Vật chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật
· Yêu cầu về lao động

2.1.2. Điều kiện trong quá trình sản xuất 

· Giống

· Phân bón

· Thuốc BVTV và hóa chất khác

· Xử lý chất thải

· Quy trình sản xuất

2.1.3. Điều kiện về thu hoạch 
Dụng cụ, thiết bị, bao bì, phương tiện vận chuyển, thời gian cách ly thuốc BVTV

2.1.4. Hồ sơ lưu trữ
2.2. Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ 

2.2.1. Địa điểm sản xuất
2.2.2. Đất và giá thể

2.2.3. Nước tưới
2.2.4. Nơi chứa đựng và bảo quản vật tư

2.2.5. Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

2.2.6. Thu gom chất thải

2.2.7. Ghi chép và lưu giữ thông tin
3. PHƯƠNG PHÁP THỬ 

Lấy mẫu và phương pháp thử để xác định các chỉ tiêu KLN, VSV gây hại trong đất và nước tưới, nước sinh hoạt.

4. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ
4.1. Phương thức đánh giá sự phù hợp
4.2. Công bố hợp quy.
5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


7. Một số tài liệu tham khảo để xây dựng dự thảo QCVN:
- Luật An toàn thực phẩm;


- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
- QCVN 01-132:2013 Điều kiện bảo đảm ATTP đối với rau, quả, chè búp tươi trong quá trình sản xuất, sơ chế;

- Thông tư số 49/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Thông tư 65/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ TN&MT Ban hành QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- Thông tư 64/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ TN&MT Ban hành QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất;

- Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;

- TCVN 11892-1:2017 Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP)-Phần 1: Trồng trọt.

- Tài liệu quốc tế khác (các tiêu chuẩn/ hướng dẫn về quản lý chất lượng, an toàn thực phấm của nước ngoài, Codex, ASEAN, GlobalG.A.P, 4C, UTZ…).


8. Nội dung dự kiến xin ý kiến góp ý  
Xin ý kiến toàn bộ bố cục và nội dung dự thảo, trong đó chú ý đến một số nội dung còn có ý kiến khác nhau sau đây:


- Nội dung “Chủ cơ sở và người lao động trực tiếp phải được khám sức khỏe và được cấp Giấy xác nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên cấp”. Nội dung này được quy định trong điểm e, Điều 19 của Luật An toàn thực phẩm. Tuy nhiên trên thực tế các cơ sở thực hiện chủ yếu mang tính đối phó để có.

- Nội dung “Có địa điểm, diện tích thích hợp để bố trí sản xuất”. Nội dung này được quy định trong điểm a, Điều 19 của Luật An toàn thực phẩm. Nội dung này rất khó để quy định cụ thể về “diện tích thích hợp” do đối tượng cây trồng rất phong phú, nhiều loại hình canh tác khác nhau và nếu để như trên thì cũng không có ý nghĩa vì không thể đánh giá chính xác. 

- Nội dung “Dụng cụ thu hoạch, bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải phù hợp quy định tại QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT và QCVN 12-3:2011/BYT của Bộ Y tế.” Nội dung này trên thực tế rất khó áp dụng và đánh giá.
	
	Hà Nội, ngày   16   tháng  8   năm 2019
Trưởng ban biên soạn
Ths. Lê Ngọc Nam           
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